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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO BIỆN PHÁP
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
I. Tên biện pháp, lĩnh vực áp dụng 
- Tên biện pháp: "Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy môn Toán". 
- Lĩnh vực áp dụng: Giảng dạy môn Toán trường THCS. 
II. Nội dung biện pháp 
1. Thực trạng của bộ môn/ HĐGD giảng dạy/ trường/ lớp/ học sinh trước khi áp dụng biện pháp
Trong thực tế giảng dạy những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được đội ngũ giáo viên quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. 

a. Ưu điểm

* Về cơ sở vật chất:
Nhà trường đã đầu tư lắp đặt tivi, máy chiếu, máy tính được kết nối mạng internet, đường truyền ổn định cho các phòng học, phòng bộ môn.

* Về đội ngũ giáo viên:

- Khi thực hiện các hoạt động dạy và học, giáo viên đã sử dụng nhiều hình thức, phương pháp dạy học cũng như các phương tiện dạy học khác nhau, trong đó phương pháp tổ chức hoạt động nhóm gần như không thể thiếu trong các tiết dạy. 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm với nhiều hình thức đa dạng như: nhóm cặp đôi, nhóm từ bốn đến sáu học sinh hoặc nhóm theo tổ... Tùy thuộc vào số lượng và năng lực học sinh, tùy thuộc vào mục đích của hoạt động học mà giáo viên có thể phân chia nhóm một cách ngẫu nhiên hoặc có chủ đích, ổn định trong môn học hay thay đổi theo từng hoạt động cụ thể. Các nhóm có thể nhận chung một nhiệm vụ hoặc mỗi nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau.

- Trong các giờ học, giáo viên đã và đang thực hiện phổ biến tổ chức hoạt động nhóm bằng hình thức sử dụng bảng phụ nhóm (sản phẩm được trình bày trên bảng phụ nhóm hoặc trên giấy rô-ki khổ Ao, phiếu học tập được in hoặc viết bằng bút dạ, sau đó treo dán sản phẩm).

- Giáo viên đã ứng dụng, sử dụng khá thành thao, thường xuyên công nghệ thông tin trong dạy học.
- Giáo viên được bồi dưỡng, học tập các module để đáp ứng với yêu cầu nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Giáo viên đã và đang thực hiện tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm trong giờ học.

* Về học sinh:

- Học sinh hoạt động nhóm đã có sự tương tác, thảo luận, chia sẻ, thống nhất ý kiến.
- Học sinh đã hình thành được năng lực nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động nhóm, đã có năng lực tổ chức hoạt động nhóm. Các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau học tập, tư duy nhanh hơn, có khả năng phản biện và sáng tạo trong học tập. 
- Học sinh mạnh dạn hơn, dễ dàng trao đổi, chia sẻ nhiệm vụ học tập, tự tin và hứng thú trong học tập, sinh hoạt, tăng cường năng lực giao tiếp và làm việc nhóm.

b. Hạn chế
* Về phía giáo viên:

- Để thực hiện hoạt động nhóm, giáo viên phải chi trả một phần kinh phí để mua nguyên vật liệu thiết kế nội dung bảng nhóm như giấy rô-ki, bút viết bảng ... dẫn đến đôi khi giáo viên ngại tổ chức tổ chức hoạt động nhóm, ngại ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động nhóm còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, chưa lựa chọn được phương pháp phù hợp.

- Để tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy, giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian hơn để thiết kế (kẻ, vẽ, in...) nội dung bảng nhóm, phiếu học tập.

- Việc chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng phục vụ cho hoạt động nhóm còn cồng kềnh, đôi lúc giáo viên và học sinh còn lúng túng trong quá trình sử dụng. 

- Nhiều khi còn chưa khai thác, sử dụng phương tiện dạy học, cơ sở vật chất hiện đại có sẵn của nhà trường trong giảng dạy (như tivi, máy chiếu, máy tính, camera có kết nối internet…), chưa kết hợp khai thác được phương tiện - đồ dùng học tập của học sinh được gia đình học sinh mua sắm cho con đặc biệt sau thời gian học trực tuyến - online sau dịch bệnh Covid-19 (như máy tính, máy tính bảng (ipad), điện thoại thông minh kết nối được mạng internet).
* Về phía học sinh:

-  Một bộ phận học sinh chưa chủ động trong quá trình tham gia hoạt động nhóm.

- Đa số học chưa phát huy hết được kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học. 
- Học sinh còn hạn chế trong quá trình trao đổi nhiệm vụ học tập với các thành viên trong nhóm, lớp, với giáo viên.
Thực hiện khảo sát về mức độ hứng thú và tích cực đối với học sinh 2 lớp (8A = 39 học sinh; 9A = 37 học sinh) tôi thu được kết quả:

	Khối/ lớp 
	Kết quả khảo sát

	8A
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không hứng thú

	
	20/76 = 26,32%
	30/76 = 9,47%
	16/76 = 21,05%
	10/76 = 13,16%

	9A
	Rất tích cực
	Tích cực
	Bình thường
	Không

	
	20/76 = 26,32%
	32/76 = 42,1%
	16/76 = 21,05%
	8/76 = 10,53%


2. Nội dung biện pháp

Hiện nay, giáo dục phổ thông trong cả nước đang có những bước chuyển mình tích cực - đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng tất yếu trong cải cách phương pháp dạy học ở mỗi nhà trường. Vì vậy, đào tạo phát triển năng lực hợp tác trở thành xu thế trong giáo dục hiện đại và việc dạy học theo nhóm chính là sự phản ánh thực tiễn xu thế đó. 
Chính vì thế tôi đã thực hiện đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học nhóm.

2.1. Mô tả chi tiết nội dung biện pháp

a. Các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động nhóm
- Hình thức 1: Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu (hoặc tivi) có kết nối internet và điện thoại kết nối mạng, cài đặt ứng dụng Zalo/ Messenger/ Camera để tổ chức hoạt động.

- Hình thức 2: Giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu(hoặc tivi) có kết nối internet và sử dụng ứng dụng Google Form (Google tài liệu) để tổ chức thực hiện.

b. Cách thức tiến hành hoạt động
Để thực hiện biện pháp tôi đã tiến hành qua 2 giai đoạn:

* Giai đoạn 1: Chuẩn bị (được thực hiện ở nhà)
-  Giáo viên thực hiện soạn/chuẩn bị nội dung phiếu học tập/nội dung hoạt động nhóm.

- Giáo viên kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện dạy học (máy tính, tivi, máy chiếu, điện thoại, camera kết nối mạng).

- Giáo viên tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho bản thân và cho học sinh (như đánh văn bản, sử dụng trang tính mà học sinh đã được học trên các giờ Tin học ở lớp 6 và lớp 7. Ngoài ra giáo viên phổ biến, truyền đạt thêm cho các em cách sử dụng MathType để đánh một số công thức/ký hiệu).

- Hướng dẫn học sinh thực hiện tạo lập nhóm Zalo/ Messenger/ Gmail.

- Học sinh thực hiện thành thạo với việc sử dụng phương tiện.
Các bước nêu trên được thực hiện chuẩn bị chung cho cả 2 hình thức thực hiện. Ngoài ra, để tổ chức hoạt động nhóm theo hình thức 2 có hiệu quả giáo viên cần chuẩn bị ở nhà các bước sau:
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Bước 1. Giáo viên tạo mục phiếu học tập trên Google Drive (đánh số thứ tự nếu cần). Thực hiện tải nội dung (tải nội dung từng phiếu học tập có thể chia theo nhóm) đã chuẩn bị trên lên Google Drive vào từng thư mục phiếu học tập đã tạo.
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Bước 2. Click chuột trái mở thư mục phiếu học tập/ chuột phải / mở bằng Google Tài liệu.
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Bước 3. Trên Google Tài liệu/ chon mục chia sẻ - hiện bảng chia sẻ/ quyền truy cập chung/ bất kỳ ai có đường liên kết (hoặc chọn hạn chế) tùy thuộc nội dung - mục đích chia sẻ/ người chỉnh sửa (để các nhóm được chia sẻ nội dung phiếu học tập có thể chỉnh sửa nội dung phiếu học tập)/ sao chép liên kết/ xong.
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Bước 4. Mở nhóm Zalo/ Messenger...  chọn Paste (Ctrl+V) để dán đường link truy cập/ gửi đường link phiếu học tập lên nhóm hoạt động.
* Giai đoạn 2. Tiến hành tổ chức hoạt động nhóm ứng dụng công nghệ thông tin (được thực hiện trên lớp)
Giáo viên tiến hành tổ chức hoạt động nhóm ứng dụng công nghệ thông tin như các bước tổ chức hoạt động nhóm thường làm.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Thành lập nhóm học tập.

- Phân công nhiệm vụ cho các nhóm/ thành viên nhóm.

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhóm.

Bước 2. Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ trên phiếu học tập.

- Giáo viên quan sát, theo dõi, can thiệp điều chỉnh hợp tác nhóm.

Bước 3. Học sinh báo cáo kết quả hoạt động và tổ chức nhận xét tương tác nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả học tập (học sinh thực hiện theo một trong hai hình thức mà giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện tùy thuộc vào kiểu bài, nội dung hoạt động...)
Tổ chức thực hiện theo hình thức 1: Học sinh sẽ chụp bài của nhóm mình và gửi vào Zalo trên máy tính của giáo viên giảng dạy/ mở trình chiếu bài (hoặc các nhóm mang bài lên trình chiếu dưới camera đã kết nối máy tính, tivi/ máy chiếu).

 Tổ chức thực hiện theo hình thức 2: Khi ứng dụng trong hoạt động nhóm thì học sinh thực hiện mở và thực hiện làm sản phẩm trên phiếu học tập điện tử giáo viên đã chia sẻ đường link trong nhóm mà không phải thực hiện trên các bảng phụ, phiếu học tập nhóm in - viết sẵn. 

- Các nhóm trao đổi nhận xét.

Bước 4. Giáo viên nhận xét, chốt nội dung kiến thức.
2.2. Tính mới, tính sáng tạo của biện pháp

Khi thực hiện biện pháp áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhóm trong giảng dạy đã mang lại cho tôi và lớp học nhiều điều mới, nhiều sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, cụ thể:

- Đạt được các ưu điểm của phương pháp hoạt động nhóm mang lại như nêu ở trên.
- Tăng cường, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.

- Góp phần thay đổi kỹ thuật dạy học nhóm, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia.
- Học sinh được tiếp xúc với công nghệ thông tin trong giờ học, mang đến cho học sinh những kỹ năng tin học cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực, giúp học sinh tạo nên đa dạng và sáng tạo trong các buổi thuyết trình trước lớp đồng thời tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin cho học sinh.

- Giáo viên tiết kiệm được kinh phí, tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài bằng cách chuẩn bị phiếu học tập (dưới dạng file/tệp tin để chuyển giao qua nhóm cho các nhóm, sự chuẩn bị đồ dùng dạy học như viết bảng phụ nhóm, in phiếu học tập, bút dạ, phấn màu, hay như máy chiếu hắt, camera kết nối máy tính để chiếu bài làm nhóm...) mà thay vào đó giáo viên sẽ sử dụng cơ sở vật chất vốn có của nhà trường, của giáo viên và học sinh (máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet).

- Góp phần xây dựng được nguồn học liệu phong phú để sử dụng, phát huy trong giảng dạy ở các năm sau này. Giáo viên có thể chia sẻ với đồng nghiệp đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng giáo dục
- Với biện pháp này, giáo viên còn có thể kiểm tra đánh giá học sinh online bằng cách giao cho các em trong lớp (nhóm lớp) các phiếu học tập dạng trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá nhanh.
- Giúp cho sự kết nối giữa giáo viên và học sinh dễ dàng hơn, gần gũi hơn, giúp việc học trở nên hào hứng hơn.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhóm làm cho giờ học trở thành sân chơi thú vị, vui tươi và bổ ích, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
III. Hiệu quả đạt được 
Khi áp dụng biện pháp vào tổ chức giảng dạy hoạt động nhóm, tôi đã thu được những hiệu quả:
* Về phía giáo viên:

- Tiết kiệm được kinh phí, cơ sở vật chất và thời gian chuẩn bị, phục vụ tổ chức hoạt động nhóm trong soạn - giảng. 
- Xây dựng được kho học liệu cho các khối lớp học/ kiểu bài, để chỉnh sửa, sử dụng phục vụ dạy học cho các năm học sau.

- Rèn được kỹ năng sử dụng/ ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.

- Góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên.

- Giáo viên có thể kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức online qua biện pháp này.

- Thực hiện trao đổi nội dung - yêu cầu của bài học với học sinh dễ dàng hơn.

* Về phía học sinh:

- Học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động học tập và tiếp thu kiến thức mới một cách tự nhiên, sinh động, nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả.

- Học sinh được rèn và tăng cường kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin. 
- Học sinh tích cực học tập hơn, rèn được các năng lực như năng lực hoạt động nhóm, thuyết trình, hoạt động độc lập, lãnh đạo...

- Học sinh có môi trường trao đổi bài với giáo viên và các bạn một cách thuận tiện, dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học.

Cụ thể sau khi áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hoạt động nhóm, qua khảo sát trên cùng đối tượng là 76 em học sinh của 2 lớp 8A (39 học sinh) và 9A (37 học sinh) tôi thu được kết quả:
	Khối/ lớp 
	Kết quả khảo sát

	8A
	Rất hứng thú
	Hứng thú
	Bình thường
	Không hứng thú

	
	36/76 = 47,37%
	37/76 = 48,68%
	3/76 = 3,95%
	0/76 = 0 %

	9A
	Rất tích cực
	Tích cực
	Bình thường
	Không

	
	43/76 = 56,58%
	30/76= 39,47%
	3/76 = 3,95%
	0/76 = 0 %


Trong các năm học qua, việc dạy học trực tiếp có nhiều thời điểm bị gián đoạn (do dịch bệnh Covid-19). Với biện pháp này, tôi đã thành công áp dụng trong việc tổ chức các hoạt động nhóm học tập trực tiếp trên lớp cũng như áp dụng chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến một cách hiệu quả. 
Việc áp dụng biện pháp "Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy môn Toán" của tôi đã đạt được một số kết quả: Chất lượng Đội tuyển học sinh giỏi Toán khối 8 của nhà trường năm học 2021-2022 tăng rõ rệt (xếp thứ 2 toàn đoàn cấp thành phố). Chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán hàng năm ổn định, số em đạt điểm 10 môn toán năm sau cao hơn năm trước.

Một số minh chứng kết quả thi vào lớp 10 môn Toán các năm
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Một số hình ảnh minh chứng kết quả thành tích thi học sinh giỏi môn Toán khối 8.
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IV. Điều kiện và khả năng áp dụng 
1. Điều kiện áp dụng
Khi áp dụng biện pháp này cần lưu ý:
* Về cơ sở vật chất: 

Điều kiện lớp học phải đủ không gian tổ chức hoạt động nhóm, bàn ghế sắp xếp, bố trí phù hợp, phòng học, lớp học được lắp đặt các phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, mành chiếu, ti vi, máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng (ipad), camera có kết nối internet, đường truyền ổn định.

* Về giáo viên: 
- Giáo viên phải làm chủ về phương pháp hoạt động nhóm và kĩ thuật dạy học hoạt động nhóm, làm chủ các tri thức khoa học bộ môn; có kĩ năng tổ chức tổ chức hoạt động nhóm, có kiến thức, kỹ năng sử dụng tin học.
- Với biện pháp này sẽ còn tồn tại khó khăn cho học sinh khi vẽ hình/ đánh ký hiệu góc hoặc các công thức toán học nên giáo viên cần linh hoạt khi vận dụng. 

* Về học sinh:

- Học sinh phải có kiến thức cơ bản về tin học như soạn thảo văn bản, sử dụng trang tính, trình chiếu (kiến thức môn Tin học lớp 6) ngoài ra các em cần được trang bị thêm về kiến thức soạn thảo công thức, kí hiệu... của bộ môn toán.

- Học sinh có máy tính, máy tính bảng (Ipad), điện thoại thông minh kết nối internet.

2. Khả năng áp dụng

 - Biện pháp có thể áp dụng cho bộ môn Toán ở tất cả các khối lớp trong nhà trường, áp dụng cho các trường học, lớp học được trang bị thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại.

- Biện pháp không chỉ áp dụng cho bộ môn Toán nói riêng mà còn áp dụng cho các môn học khác nói chung.

V. Cam kết

Tôi cam kết biện pháp này lần đầu được dùng để đăng ký tham dự Hội thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân tôi trước đây.

	XÁC NHẬN

CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Lời xác nhận, họ tên, chữ kí, đóng dấu)
	Tam Điệp, ngày 02 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Trương Văn Thắng


PHỤ LỤC: Một số hình ảnh khi thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhóm bộ môn Toán. 
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Hình ảnh áp dụng biện pháp trong giảng dạy bộ môn Hóa học thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2022- 2023.
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